DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN (SO 6.2)
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(Kém theo quyét dinh sé/attachment with decision: 1194 /0P — VPCNCLQG
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Tén phong thi nghiém:

Laboratory:

Tb chirc /Co quan chu quan:

Organization:
S6 higw/ Code:

Chuan muc cong nhan
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Linh vyec:

Field:
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Vién do lwong Viét Nam

Laboratory of Physico - Chemical Parameters and Reference Materials

Vietnam Metrology Institute
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Laboratory of Physico - Chemical Parameters and Reference Materials

DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN (SO 6.2)

LIST OF ACCREDITED TESTS (No 6.2)

VILAS 072

Phong do lwong Héa ly - Mau chuin

Linh vyc thir nghiém: Hoéa

Field of testing:

Chemical

Tén san pham, vat

Gid6i han dinh luwgng

(néu c6)/ Pham vi do

liéu dwogc thir/ Tén phép thir cu thé/ Phuwong phap thi/
TT ) o Limit of quantitation
Materials or product The name of specific tests . Test method
(if any)/range of
tested
measurement
Dung dich d6 L A Lo an ,
nhét dang hoc Xac dinh @6 nhét dong hoc ciia dung
1 Kinemati dich 1 ~ 25 000) ¢St VMI-TP 26
. inematic L . . . ~ c
o Determination of Kinematic viscosity ( ) (2025)
viscosity . .
. in solution
solution
Dung dich @ | Xac dinh d6 nhét dong luc caa dung
nhot dong lwc | dich VMI-TP 27
2. i L . - (1~25000)P
Dynamic Determination of Dynamic viscosity in (2025)
viscosity solution | solution
Hod chatphan | v, 4inh ndng do kim loai Cu, Ph, Cd,
tich (dung dich | 7, Ni
; chuan kim 1021) | pp,\;ong phap chudn do Pén/to VMI-TP 28
' cheAm?sgllzu(:riletal Determination of metal (Cu, Pb, Cd, 1000 mg/kg (2025)
Zn, Ni) content
reference Tit t') thod
material) itration metho

Chu thich/ Note:
- VMI-TP..: Phuong phap do PTN xay dung/ Laboratory’s developed method
- Truong hop Vién do luong Viét Nam cung cép,dich vu thir nghiém chét luong san pham, hang hoa thi Vién do luong
Viét Nam phai dang ky hoat dong va duoc cap gidy chimg nhan dang ky hoat dong theo quy dinh cua phap luat trude khi
cung cap dich vu nay./ It is mandatory for the Vietnam Metrology Institute that provides product quality testing services
must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.

AFL 01.12

Lén ban hanh/Issued No: 5.25  Soét xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 2/ 2




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-07T16:22:26+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T15:55:43+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T23:04:57+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T23:05:06+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-08T23:05:16+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




